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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	B


Mỗi câu chỉ có một đáp án đúng, học sinh làm đúng đạt 0,25 điểm/1 câu.
II. PHẦN ĐỌC HIỂU (2,0 ĐIỂM) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính? (0,25 điểm) Em hiểu thế nào về câu nói: “Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình.”? (0,25 điểm)

	- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,25 

	
	- “Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình.” được hiểu là: Hạnh phúc chính là những trải nghiệm cuộc đời trần thế, hạnh phúc không tự nhiên mà có, hạnh phúc là phải kiếm tìm, phải trải qua gian khó, cực khổ mới có được…
* Cách chấm: 
 Học sinh trả lời có thể tách ý theo gạch đầu dòng, có thể trình bày thành một đoạn ngắn nhưng vẫn đảm bảo được nội dung định hướng trên vẫn đạt điểm tối đa.
	0,25 

	Câu 2. Xác định phép tu từ? (0,25 điểm) Nêu tác dụng phép tu từ ấy trong những câu văn sau: “Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi … ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn.”? (0,5 điểm)

	- Phép tu từ: Điệp cấu trúc: “Đừng đợi…mới…”
	0,25

	
	- Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh việc con người cần biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống bởi nó chính là hạnh phúc.
+ Làm cho lời văn lập luận chặt chẽ, thuyết phục về giá trị hạnh phúc khi con người được sống ngay trong thực tại, không phải chờ đợi đến khi có thời gian, có điều kiện mới nghĩ đến hạnh phúc.
+ Tác động sâu sắc tới nhận thức của người đọc về giá trị cuộc sống, chủ động sống, tìm thấy hạnh phúc khi sống không để phải ân hận, nuối tiếc khi thời gian qua đi.
* Cách chấm: 
- Học sinh trả lời đảm bảo được 2 trong 3 ý trên đạt 0,5 điểm.
- Học sinh chỉ trả lời được 1 ý hoặc viết chung chung có chạm vào nội dung các ý trên đạt 0,25 điểm.
	0,5

	Câu 3. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với em? (0,25 điểm) Vì sao? (0,5 điểm) 

	- Ví dụ học sinh có thể nêu 1 trong số các thông điệp sau:
+ Hạnh phúc của con người là được sống, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
+ Hạnh phúc của mỗi người có được ngay trong cuộc sống dẫu nhiều khó khăn.
+ Hạnh phúc của mỗi người là do chính bản thân mình tao ra. 
- Học sinh giải thích hợp lí vì sao ….
* Cách chấm: 
- Học sinh chọn được 1 thông điệp ý nghĩa nhất đạt 0,25 điểm. 
- Học sinh lí giải hợp lí, đám bảo 2 ý trở lên đạt 0,5 điểm. Nếu chỉ giải thích được 1 ý hoặc quá sơ sài đạt 0,25 điểm. Không giải thích thì không cho điểm. 
	0,25





0,5

	III. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) trình bày ý nghĩa của việc tin vào chính mình.

	- Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn; lí lẽ dẫn chứng thuyết phục: Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành, đủ số câu (khoảng10 câu).
* Cách chấm:
+Mức 0,25đ: Đúng cấu trúc, đúng dung lượng;
+Mức 0đ: Không đúng hình thức và dung lượng;
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tin vào chính mình là vô cùng quan trọng của con người.
* Cách chấm:
+Mức 0,25đ: Xác định chính xác.
   +Mức 0đ: Xác định sai hoặc không chính xác.
	0,25






0,25

	
	Triển khai vấn đề nghị luận 
* Học sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo hướng:  
- Ý nghĩa của việc tin vào chính mình:
 +Với bản thân mỗi người: không tự ti, mặc cảm; tự chủ được công việc; khẳng định được bản thân; tin vào cuộc sống, yêu cuộc đời…
 +Với tập thể: hoàn thành công việc chung, được tin tưởng, đem lại lợi ích cho tập thể…
 +Với xã hội, với cộng đồng: tin vào chính mình để thành công và góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung của xã hội cộng đồng; lan tỏa, truyền cảm hứng đến người khác…
* Học sinh có thể có cách trình bày khác nhưng vẫn sáng rõ nội dung tin vào chính mình là vô cùng quan trọng của con người, giám khảo vẫn chấm điểm.
* Cách chấm:
- Mức 0,75- 1,0đ: Triển khai được các nội dung như trên (hoặc diễn đạt tương tự mà hợp lí), lập luận thuyết phục, có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy.
- Mức 0,25- 0,5đ: Triển khai được các nội dung mình hiểu nhưng các ý còn sơ lược, hoặc  chỉ đảm bảo được một nội dung; mắc một số lỗi về diễn đạt.
- Mức 0,25đ: Triển khai có chạm vào nội dung nhưng còn hời hợt, mắc nhiều lỗi về diễn đạt.
- Mức 0đ: Không làm bài hoặc làm lạc nội dung.
	1,0

	Câu 2.  (4,5 điểm) Bằng tài năng kể chuyện đặc sắc, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã tái hiện thành công vẻ đẹp tâm hồn người cha -anh Sáu giàu tình yêu thương con, mãi ấn tượng trong tâm hồn người đọc. Phân tích điều đó trong đoạn trích sau:
 “Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi li của Mĩ, …anh mới nhắm mắt đi xuôi.”
	*Yêu cầu chung: Biết cách tạo lập một bài nghị luận văn học phân tích chỉ rõ được tài năng kể chuyện đặc sắc, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã tái hiện thành công vẻ đẹp tâm hồn người cha-anh Sáu giàu tình yêu thương con qua việc làm lược tặng con và trước lúc hy sinh anh trao lại cây lược ấy, nhờ bác Ba trao cho con. Văn viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	*Yêu cầu cụ thể: 
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 
Trình bày đầy đủ ba phần: Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; kết bài khái quát vấn đề.
	
0,25


	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: nghị luận làm rõ tài năng kể chuyện của tác giả qua việc tái hiện tình yêu thương con của anh Sáu từ niềm thương nỗi nhớ, đến việc làm lược cho con và lúc hy sinh vẫn nghĩ về con...
	0,25


	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, thuyết phục; sử dụng tốt các thao tác lập luận; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng. Học sinh có thể diễn đạt theo những cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	
	c.1. Khái quát chung về tác phẩm, giới thiệu  đoạn trích (Vị trí, đặc sắc về nội dung, nghệ thuật)
	0,25

	
	c.2. Bằng tài năng kể chuyện của mình, tác giả tái hiện thành công nhân vật anh Sáu với tình yêu thương con tha thiết, xúc động.
- Tình cảm ấy bộc lộ rõ khi anh làm cây lược ngà để tặng cho con gái yêu.
+ Học sinh dẫn dắt tâm trạng ân hận vì đã đánh con, mắng con của anh khi ở khu căn cứ…
+ Học sinh tập trung làm rõ từng công đoạn làm lược (lấy vỏ đạn 20 li của giặc làm thành cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ, cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ cố công như người thợ bạc, một ngày, anh cưa được một vài răng). Tác giả miêu tả khá kĩ càng từng hành động của nhân vật, anh làm không hề vội vàng mà chậm rãi, cẩn thận để thấy rõ anh gửi gắm bao tâm sự tình yêu thương vào việc làm cây lược. Nhà văn so sánh anh với người thợ bạc-tỉ mỉ cố công. Có lẽ chính tình yêu con đã làm cho bàn tay thô ráp của chiến sĩ thành người chế tác tỉ mỉ làm nên món đồ tuyệt mỹ… 
+ Học sinh làm rõ các chi tiết miêu tả cây lược... Hình ảnh cây lược được miêu tả tỉ mỉ kích thước, chức năng, đối tượng sử dụng, đặc biệt là dòng chữ đầy xúc động của người cha yêu con…  
+ Học sinh làm rõ vai trò quan trọng của cây lược với người cha ấy: nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh.  Anh ít nhớ đến nỗi ân hận đánh con, có cây lược, anh càng mong gặp lại con. Cây lược nhỏ bé nhưng chứa đựng tình người -tình yêu con tha thiết. Cây lược xoa dịu nỗi ân hận trong lòng anh, nó như sợi dây liên hệ tình cha con sâu nặng, nó còn thôi thúc khát vọng trở về…Nhà văn am hiểu đồng cảm với nhân vật miêu tả tinh tế tâm trạng nhân vật từ sau khi có cây lược…
- Anh Sáu hy sinh nhưng tình cảm anh dành cho con thì bất diệt, gây ấn tượng mạnh trong lòng người đọc…  “Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu.”- những giây sống cuối cùng của cuộc đời anh vẫn hướng về người con gái nhỏ. Hành động ấy thay cho lời trăng trối. Anh luôn hướng về con, luôn ghi nhớ lời dặn của con…. Chỉ khi bác Ba nhận lời “Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu.” thì “anh mới nhắm mắt đi xuôi”. Cây lược thành biểu tượng của tình phụ tử. Nó là hiện thân của anh, là di nguyện của đồng đội với đồng đội, thành kỉ vật thiêng liêng của người cha hy sinh anh dũng, là minh chứng bất diệt của tình cha con trong chiến tranh khốc liệt…
	


2,5

























0,5

	
	C3. Đánh giá
- Nhà văn chọn lọc các chi tiết đặc sắc để miêu tả xây dựng nhân vật. Tình huống bất ngờ xúc động thể hiện rõ sự từng trải, am hiểu và đồng cảm của tác giả với nhân vật. Đoạn trích xúc động bởi tình cảm của người cha yêu con tha thiết…. 
- Những biểu hiện, hành động của anh Sáu càng tôn lên vẻ đẹp tình yêu thương con của anh. 
- Tình cảm gia đình mãi là thiêng liêng bất diệt dẫu đặt trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Đến với đoạn trích ấy, người đọc càng cảm mến trân trọng nhân vật, họ càng yêu quý hơn gia đình quê hương đất nước mình…
	0,5

	
	[bookmark: _GoBack]d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận, biết so sánh chỉ ra nghệ thuật đặc sắc, sự sáng tạo của nhà văn khi xây dựng nhân vật, hoặc  có thể so sánh với các nhân vật hay các tác phẩm cùng đề tài.
	0,25

	
	* Cách chấm:
- Điểm từ 4,0 -> 4,5: Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nêu trên, có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 
- Điểm từ 3,0 -> 3,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích các ý đúng nhưng chưa được sâu sắc.
- Điểm 2,0 -> 2,75: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết phân tích; văn viết còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.
- Điểm dưới 1,75: Chưa hiểu đúng đề, phân tích một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.
- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.
	


Chú ý:	
			+ 	Toàn bài không trừ quá 0,5 điểm.
			+	Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu không làm tròn.
			+	Giám khảo căn cứ bài làm, diễn đạt của học sinh để chấm, không máy móc đếm ý cho điểm, cần cân nhắc điểm toàn bài để chấm cho các em.
